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1:17 0,6

10:02 1,3

* Trực ban: Ngày: MINH

Đêm: PHÚC

* Liên hệ:   Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114 1:33 0,8

Mail: hoatieunhatrang@gmail.com 9:11 1,4

14:35 1,2

19:08 1,3

KHU VỰC VÂN PHONG

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 TRẦN TRỌNG THỊNH NH LONG PHU 16 VIET NAM 5199 112,37 6,0 VPT2 P/S 7:00

2 TRẦN TRỌNG THỊNH NH MG FIR SINGAPORE 41804 199,99 9,0 BVP-1A P/S 12:30

3 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG NH MARATHO LIBERIA 29361 183 6,0 HVS P/S 16:00

4

5

KHU VỰC NHA TRANG    

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 ĐẶNG TRUNG HUY H2 LONG PHU 16 VIET NAM 5199 112,37 6,0 N P/S CD 10:00

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ  

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 NGUYỄN VƯƠNG NH VIET GAS VIET NAM 1683 78,03 4,5 P/S HM 6:00

2 NGUYỄN VƯƠNG NH HUNG PHAT 599 VIET NAM 3543 92,5 7,9 CR NEO P/S 10:00

3 NGUYỄN VƯƠNG NH VIET GAS VIET NAM 1683 78,03 2,8 HM P/S 12:30
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KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  08/05/2025

Thủy triều

CHI NHÁNH CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN NAM -  HOA TIÊU VIII

Nha Trang



BM01/QT02-KHHT

Nước dưới 0.8m

Ghi chú

VITACO: VƯỢNG . TUG: MG01, VP09

CAPT: HẢI 091 401 0655

NOVA: ĐÍNH. TUG: VP01, MG01

MKP: HÙNG 038 996 4282. TUG: MIPO I ,  II,   III

TÀU ĐÓNG MỚI

VITACO: SĨ. TUG: VP07. CAPT: HẢI 091 401 0655

VOSA: DŨNG. TUG: MP-01

CAPT: ÂN 0905 681 187

CAPT: THỦY 0934 516 476

VOSA: DŨNG. TUG: NIL

CAPT: ÂN 0905 681 187

Ghi chú

Ghi chú

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  08/05/2025

CHI NHÁNH CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN NAM -  HOA TIÊU VIII

00:00 - 03:59


